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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 45 phút (Buổi 1).
Tên chương: Chương I: MÔ HÌNH QUAN HỆ
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được các khái niệm cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ, thuộc tính, lược đồ quan hệ, quan hệ, bộ, Khóa.
· Kỹ năng: 
· Xác định được cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ, thuộc tính, lược đồ quan hệ, quan hệ, bộ, Khóa.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 01 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 44 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của CSDL.

	
· Nêu ứng dụng của CSDL.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
	
	
	10’

	



	Chương I: MÔ HÌNH QUAN HỆ 
1. Các khái niệm cơ bản
2. Cơ sở dữ liệu
3. Mô hình quan hệ
- Khái niệm
- Thuộc tính
- Lược đồ quan hệ
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp các bài tập chương I.
	25’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Chương I: MÔ HÌNH QUAN HỆ 


	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	4’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương I.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017

GIÁO VIÊN




[bookmark: _GoBack]ThS. Nguyễn Văn Danh




	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 45 phút (Buổi 2).
Tên chương: Chương I: MÔ HÌNH QUAN HỆ
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được các khái niệm cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ, thuộc tính, lược đồ quan hệ, quan hệ, bộ, Khóa.
· Kỹ năng: 
· Xác định được cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ, thuộc tính, lược đồ quan hệ, quan hệ, bộ, Khóa.
· Xác định khóa chính, khóa ngoại của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	



II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 42 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của CSDL.

	
· Nêu ứng dụng của CSDL.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	4

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	10’

	
	Chương I: MÔ HÌNH QUAN HỆ 
3. Mô hình quan hệ
- Quan hệ
- Bộ
- Khóa
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp các bài tập 1.4, 1.5, 1.6.
	25’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Chương I: MÔ HÌNH QUAN HỆ 
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Lắng nghe và ghi nhận.

	4’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương I.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017

GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh





	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 3).
Tên chương: Chương II: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Mô tả được ràng buộc toàn vẹn và các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn.
· Phân biệt được các loại ràng buộc toàn vẹn.
· Kỹ năng: 
· Tìm được được các loại ràng buộc toàn vẹn.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên các loại RBTV.

	
· Nêu một số loại RBTV.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	15’

	
	Chương II: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN
2.1. Ràng buộc toàn vẹn
2.2. Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn
2.2.1. Điều kiện
2.2.2. Bối cảnh
2.2.3. Tầm ảnh hưởng
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
	
5’





	
	2.2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn 
2.2.1. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ
2.2.1.1. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ
2.2.1.2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính
2.2.1.3. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp các bài tập chương II.
	63’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.

	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương II.
	1’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017

GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh





	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 4).
Tên chương: Chương II: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Mô tả được ràng buộc toàn vẹn và các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn.
· Phân biệt được các loại ràng buộc toàn vẹn.
· Kỹ năng: 
· Tìm được được các loại ràng buộc toàn vẹn.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên một số vấn đề khó khăn gặp phải khi chương trình bị lỗi.

	
· Nêu một số vấn đề khó khăn gặp phải khi chương trình bị lỗi.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	10’

	
	
Chương II: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

2.2.2. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là nhiều quan hệ
2.2.2.1. Ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại
2.2.2.2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
	
10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp bài tập chương II.
	50’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	Chương II: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương II.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh





	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 135 phút (Buổi 6).
Tên chương: Chương III: PHỤ THUỘC HÀM.
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được khái niệm phụ thuộc hàm và các hệ tiên đề Armstrong.
· Mô tả được các thuật toán tìm bao đóng, phủ tối thiểu, tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được hệ tiên đề Armstrong.
· Xác định được được bao đóng của tập thuộc tính, phủ tối thiểu của phụ thuộc hàm;
· Tìm được tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 132 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của phụ thuộc hàm.

	
· Nêu một số ứng dụng của phụ thuộc hàm.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	30’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM 
3.1 Định nghĩa
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
	5’

	
	3.2 Phụ thuộc hàm hiển nhiên
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
	5’

	
	3.3 Hệ luật Armstrong.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
	5’

	
	
	· 
	· 
	

	
	3.4 Khóa của lược đồ quan hệ
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
	5’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp các bài tập 3.1,3.2
	93’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM 
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương III.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN




ThS. Nguyễn Văn Danh




	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 135 phút (Buổi 7).
Tên chương: Chương III: PHỤ THUỘC HÀM.
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được khái niệm phụ thuộc hàm và các hệ tiên đề Armstrong.
· Mô tả được các thuật toán tìm phủ tối thiểu.
· Kỹ năng: 
· Xác định được được bao đóng của tập thuộc tính, phủ tối thiểu của phụ thuộc hàm;
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 132 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của phủ tối thiểu của phụ thuộc hàm.
	
· Nêu ứng dụng của phủ tối thiểu của phụ thuộc hàm.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	25’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM.
3.4 Phủ tối thiểu của một tập phụ thuộc hàm
3.4.1. Phủ của tập phụ thuộc hàm
3.4.1.1. Phủ của tập phụ thuộc hàm
3.4.1.2. Hai tập phụ thuộc hàm tương đương
3.4.2. Phụ thuộc hàm đầy đủ
3.4.3. Tập phụ thuộc hàm không dư thừa
3.4.4. Phủ tối thiểu
3.4.4.1. Định nghĩa 
3.4.4.2. Cách tìm phủ tối thiểu
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa


· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.


· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp bài tập chương III
	98’

	4
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	
	
	4’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM.

	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự học:
	· Làm lại các bài tập chương III.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN




	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN




ThS. Nguyễn Văn Danh




	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 135 phút (Buổi 8).
Tên chương: Chương III: PHỤ THUỘC HÀM
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Mô tả được các thuật toán tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Tìm được tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 132 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của thuật toán tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
	· Nêu ứng dụng của khóa của lược đồ quan hệ.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	20’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM.
3.5 Khóa của lược đồ quan hệ	Thời gian: 5 giờ
3.5.1. Định nghĩa
3.5.2. Thuật tóan tìm tất cả các khóa
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp quy trình sử dụng các điều khiển trong thiết kế Form.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp bài tập chương III
	103’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM.
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương III.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh






	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 45 phút (Buổi 9).
Tên chương: CHƯƠNG 4:  LISTBOX VÀ COMBOBOX
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Mô tả được các thuật toán tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Tìm được tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 42 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của thuật toán tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
	
· Nêu ứng dụng của khóa của lược đồ quan hệ.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	10’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM.
3.5.2. Thuật tóan tìm tất cả các khóa
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp quy trình sử dụng các điều khiển trong thiết kế Form.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	


	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp bài tập chương III
	28’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM.
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương III.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh






	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 135 phút (Buổi 10).
Tên chương: Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3.
· Trình bày được cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Phân biệt được dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3.
· Xác định được dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 132 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của các dạng chuẩn csdl.
	
· Nêu ứng dụng của các dạng chuẩn csdl.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	20’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
4.1. Dạng chuẩn 1
4.2. Dạng chuẩn 2
4.2.1. Định nghĩa
4.2.2. Định lý
4.2.3. Kiểm tra lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 2 
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp các bài tập chương IV.
	103’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương IV.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh





	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 135 phút (Buổi 12).
Tên chương: Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3.
· Trình bày được cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Phân biệt được dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3.
· Xác định được dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
 Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 132 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của các dạng chuẩn csdl.
	
· Nêu ứng dụng của các dạng chuẩn csdl.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	20’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
4.3. Dạng chuẩn 3
4.3.1. Định nghĩa
4.3.2. Định lý
4.3.3. Kiểm tra lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 3 
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp các bài tập 5.4,5.5
	103’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU

	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương IV.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh





	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 135 phút (Buổi 13).
Tên chương: Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Xác định được dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 132 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của các dạng chuẩn csdl.
	
· Nêu ứng dụng của các dạng chuẩn csdl.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	20’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.4. Cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ
4.4.1. Định lý
4.4.2. Cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ
4.4.3. Dạng chuẩn của lược đồ cơ sở dữ liệu
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	
10’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU 
4.5 Phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.
4.5.1. Phân rã bào toàn thông tin
4.5.1.1. Định nghĩa
4.5.1.2. Thuật tóan kiểm tra phân rã bảo toàn thông tin
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp các bài tập chương IV
	103’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU

	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương IV.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh





	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 14).
Tên chương: Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Xác định được dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên sự cần thiết của việc chuẩn hóa lược đồ csdl.
	
· Nêu sự cần thiết của việc chuẩn hóa lược đồ csdl.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	20’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
4.5.2. Phân rã bào toàn phụ thuộc hàm
4.5.2.1 Định nghĩa
4.5.2.2. Thuật toán kiểm tra phân rã bảo toàn phụ thuộc hàm
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	
10’

	
	4.6 Chuẩn hóa lược đồ quan hệ bằng cách phân rã.
4.6.1. Thuật toán phân rã lược đồ quan hệ về dạng chuẩn 3 bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	
10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp các bài tập chương IV
	58’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
	
	
	4’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm lại các bài tập chương IV.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh





	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 90 phút (Buổi 15).
Tên chương: Ôn tập
Thực hiện ngày … tháng … năm 2017


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được khái niệm phụ thuộc hàm và các hệ tiên đề Armstrong.
· Mô tả được các thuật toán tìm bao đóng, phủ tối thiểu, tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
·  Trình bày được dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3.
· Trình bày được cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được hệ tiên đề Armstrong.
· Xác định được được bao đóng của tập thuộc tính, phủ tối thiểu của phụ thuộc hàm;
· Tìm được tất cả các khóa của lược đồ quan hệ.
·  Phân biệt được dạng chuẩn 1, dạng chuẩn 2, dạng chuẩn 3.
· Xác định được dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 03 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Kiểm tra bài cũ
	Họ và tên
	Điểm

	
	


II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 87 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Giáo viên trao đổi với sinh viên nội dung chính của học phần CSDL
	
· Nêu các nội dung chính của học phần CSDL.
· Đặt một số câu hỏi nhỏ cho sinh viên trả lời.
	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
	
4‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
	
	
	20’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa


	
· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	


10’

	
	Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa
	· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận làm bài tập.
	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	· Sinh viên làm bài tập tại lớp bài tập chương IV.
	58’

	4
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	
	
	4’

	
	Chương III: PHỤ THUỘC HÀM
Chương IV: CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	Lắng nghe và ghi nhận.
	

	5
	Hướng dẫn tự học:
	· Làm lại các bài tập chương IV.
	1’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình Cơ Sở Dữ Liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: 	
	
TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





	Tp. HCM, ngày .... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN





ThS. Nguyễn Văn Danh
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